Vận đơn đường biển – những vướng mắc thường gặp trong kiểm tra và ra quyết định thanh toán theo L/C

TS. Nguyễn Thị Hồng Hải và Đoàn Ngọc Thắng

Trong thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credit), các ngân hàng luôn đề cao nghiệp vụ kiểm tra chứng từ để đưa ra kết luận về một xuất trình phù hợp. Trong đó, kiểm tra chứng từ vận tải mà điển hình nhất là vận đơn đường biển là một trong những nhiệm vụ quan trọng và khá phức tạp, xuất phát từ vai trò của vận đơn trong quá trình thanh toán cũng như tỷ trọng của phương thức vận tải đường biển trong mối quan hệ với các phương thức vận tải khác. Hiện nay, khá nhiều ngân hàng đang gặp phải những vướng mắc trong quá trình kiểm tra vận đơn đường biển, khiến họ cảm thấy khó khăn trong việc ra quyết định thanh toán. 


Trong thời gian qua, đã có nhiều cuộc hội thảo, nhiều bài viết về Vận đơn đường biển (B/L). Những nội dung chính được đề cập tới đó là: Hình thức, nội dung của B/L; những câu hỏi xoay quanh B/L; những tranh chấp xảy ra liên quan tới B/L như địa chỉ của người làm đơn yêu cầu mở L/C trong mục người nhận hàng, bên được thông báo không phù hợp với quy định của L/C; thiếu ghi chú On Board trên B/L; ghi chú On Board không đúng; B/L không chỉ ra người chuyên chở...

Do số lượng hãng vận tải trên thế giới là vô cùng lớn và có mặt tại nhiều quốc gia khác nhau nên khó tránh khỏi những khác biệt về hình thức, cách hiểu, trình độ, do vậy, dẫn tới những bất đồng trong việc kiểm tra và ra kết luận thanh toán của các ngân hàng thương mại cũng như các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu. Ðiều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của các ngân hàng, làm ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.
Nhận thức được thực trạng như vậy, nhóm tác giả thực hiện bài viết này với mong muốn để các ngân hàng giải quyết được vấn đề trên bằng việc đưa ra những tình huống cụ thể với lý giải logic nhằm giúp bạn đọc quan tâm hiểu sâu hơn về B/L, tránh được những tranh chấp không đáng có. 
1. Tổng quan về vận đơn đường biển

Khái niệm 

Khái niệm vận đơn đường biển được nhiều tài liệu mô tả như sau: “Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading - thường được viết tắt là B/L) là chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển do người có chức năng ký phát cho người gửi hàng sau khi hàng hóa đã được bốc lên tàu hoặc được nhận để chở”.

Hiện nay, khoảng 90% lượng hàng hóa giao dịch thương mại quốc tế sử dụng phương thức vận tải đường biển, chính vì vậy B/L cũng chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng số chứng từ vận tải đang được sử dụng.

B/L có 3 chức năng cơ bản:

- B/L là một biên lai của người chuyên chở xác nhận là họ đã nhận hàng để chở.

- B/L là một bằng chứng về những điều khoản của một hợp đồng vận tải đường biển.

- Chức năng quan trọng nhất: B/L là một chứng từ sở hữu hàng hóa, quy định hàng hóa sẽ giao cho ai ở cảng đích, do đó cho phép người mua bán hàng hóa bằng cách chuyển nhượng B/L.

Công dụng của B/L: Từ các chức năng kể trên, B/L có thể được dùng để:

- Làm căn cứ khai hải quan, làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa;

- Làm tài liệu về hàng hóa kèm theo trong bộ chứng từ thương mại người bán gửi cho người mua hoặc ngân hàng để nhận tiền thanh toán;

- Làm chứng từ để mua bán, cầm cố và chuyển nhượng hàng hóa;
- Làm căn cứ xác định số lượng hàng đã được người bán gửi cho người mua, dựa vào đó người ta ghi sổ, thông kê, theo dõi việc thực hiện hợp đồng.

2. Vai trò của ngân hàng trong việc kiểm tra vận đơn đường biển

Ngân hàng thương mại giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm tra chứng từ, đặc biệt trong thanh toán L/C
Ngân hàng phát hành, ngân hàng được chỉ định và ngân hàng xác nhận là những chủ thể có trách nhiệm kiểm tra bộ chứng từ để đưa ra kết luận về một xuất trình phù hợp.

Trong việc kiểm tra bộ chứng từ xuất trình, kiểm tra vận đơn đường biển là nghiệp vụ phức tạp nhất. Nếu như vận đơn có lỗi, nhưng các ngân hàng không phát hiện ra thì tùy theo vai trò của mình, các ngân hàng sẽ chịu rủi ro ở các mức độ khác nhau:

- Ðối với ngân hàng được chỉ định, nếu không bắt lỗi trên vận đơn, có thể ngân hàng sẽ kết luận bộ chứng từ xuất trình phù hợp, sau đó tiến hành thanh toán hoặc chiết khấu cho người thụ hưởng. Khi bộ chứng từ xuất trình đến ngân hàng phát hành, có thể ngân hàng phát hành với nghiệp vụ tốt hơn sẽ phát hiện ra lỗi trên vận đơn và từ chối thanh toán cho ngân hàng được chỉ định. Trong trường hợp này, ngân hàng được chỉ định sẽ đứng trước rủi ro là: (i) giảm uy tín đối với ngân hàng phát hành và người thụ hưởng - không thể hiện được trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần thiết để tư vấn; (ii) không đòi được tiền, đặc biệt nếu hình thức chiết khấu là miễn truy đòi.

- Ðối với ngân hàng phát hành và ngân hàng xác nhận, hai chủ thể này đều có cam kết thanh toán có điều kiện với người thụ hưởng - người thụ hưởng cần phải lập và xuất trình một bộ chứng từ phù hợp. Mặc dù, thanh toán tín dụng chứng từ vận hành dựa trên cam kết thanh toán có điều kiện của ngân hàng đối với người thụ hưởng, tuy nhiên người trả tiền cuối cùng thực chất là nhà nhập khẩu. Do đó, nếu bộ chứng từ có lỗi nhưng ngân hàng phat hành không phát hiện ra thì ngân hàng có thể phải chịu rủi ro xuất phát từ việc nhà nhập khẩu từ chối thanh toán cho ngân hàng. 

3. Những vướng mắc thường gặp khi kiểm tra vận đơn đường biển

3.1. Ngày giao hàng trên B/L
Tầm quan trọng của ngày giao hàng: Ngày giao hàng là căn cứ để các bên tham gia thương mại và thanh toán quốc tế khẳng định người bán đã thực hiện đúng thời hạn giao hàng được quy định trong Hợp đồng thương mại hoặc L/C. 

Căn cứ để xác định ngày giao hàng: Ngày giao hàng được căn cứ vào chứng từ vận tải. Tuy nhiên, trên B/L, có thể có thông tin về ngày tháng trong mục ghi chú On Board. Ðiều này thường dẫn đến băn khoăn cho ngân hàng là ngày nào sẽ được coi là ngày giao hàng.

Kết luận về ngày giao hàng:
- Trường hợp B/L có ghi chú On Board: Ngày của ghi chú On Board - OBN (On Board Notation) sẽ được coi là ngày giao hàng cho dù ngày On Board trước hoặc sau ngày phát hành B/L. Nếu trên 1 B/L có nhiều hơn một ghi chú On Board, ngày On Board sớm hơn sẽ được coi là ngày giao hàng. Nếu bộ chứng từ được xuất trình nhiều hơn một bộ B/L thì ngày On Board muộn hơn sẽ được coi là ngày giao hàng.
- Trường hợp B/L không ghi chú On Board: Ở phần sau, chúng ta cùng bàn luận tới vấn đề B/L có cần thiết có OBN hay không và bao gồm những thông tin gì trong phần OBN. Ở đây, chúng ta chỉ xem xét đối với trường hợp B/L không ghi chú On Board là được phép. Ðối với trường hợp này, ngày phát hành sẽ được coi là ngày giao hàng.

3.2. Ghi chú On Board trên B/L (OBN)

3.2.1. Tổng quan về ghi chú On Board trên B/L

Ghi chú On Board 

On Board Notation (OBN) là việc xác nhận rằng hàng hóa đã được xếp lên tàu. Việc hàng hóa đã được xếp lên tàu không chỉ liên quan đến quyền lợi của người mua, người bán mà còn là cơ sở trong việc kiểm tra chứng từ bảo hiểm, vì vậy được tất cả các bên tham gia thương mại và thanh toán quốc tế đặc biệt quan tâm.
Khi nào cần có OBN? 
OBN cần có khi những nội dung của B/L không chỉ ra một cách rõ ràng rằng hàng hóa đã được xếp lên con tàu được xuất phát tại cảng đi đúng như quy định của L/C.

Những nội dung nào cần phải có trong OBN? 

Tùy thuộc vào nội dung và loại B/L sử dụng để quyết định những nội dung cần phải có trong OBN. Việc ghi chú OBN là nhằm xác định hàng hóa đó đã được xếp lên con tàu, tại cảng đi được quy định trong hợp đồng thương mại cũng như trong L/C. Việc có những nội dung nào trên OBN tùy thuộc vào những yếu tố sau đây:
(1) Ðó là B/L đã xếp hàng lên tàu hay B/L nhận hàng để chở?

(2) Nội dung ở trong mục cảng đi trên B/L có phù hợp với cảng đi quy định trong L/C hay không?

(3) Trên B/L có chặng trước hay không?

Mục đích của OBN là để xác định hàng hóa đã được xếp lên tàu tại cảng được quy định trong L/C, vì vậy bản thân từng B/L đã cho thấy sự cần thiết của OBN là khác nhau. 

3.2.2. Những vướng mắc khi kiểm tra OBN

Các bên tham gia thanh toán thường đặt ra hàng loạt các câu hỏi trong quá trình kiểm tra OBN. Ðó là:

(1) Có chấp nhận B/L không ghi chú On Board hay không?

(2) OBN chỉ ghi ngày tháng có hợp lệ hay không? 

(3) OBN có ngày tháng, tên tàu đã đủ điều kiện thanh toán hay chưa? 

(4) Mọi OBN có phải chỉ ra ngày tháng, tên tàu, tên cảng đi, cảng đến?

Liên quan đến vấn đề này, dựa trên hàng loạt các tài liệu đã có của ICC, chúng tôi xin tổng hợp và phân loại như sau:

B/L không cần chỉ ra OBN: 
Các bên tham gia thanh toán sẽ chấp nhận B/L không có OBN nếu đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- Nếu B/L là loại đã xếp hàng lên tàu.

- Cảng bốc hàng phù hợp với quy định của L/C.

- Trên B/L không có chặng trước cho dù có nơi nhận hàng để chở khác với cảng bốc hàng theo L/C.

Ví dụ: L/C quy định hàng được xếp từ Hải Phòng tới Oakland (California, USA). B/L được chấp nhận nếu B/L đó không chỉ ra chặng trước - precarriage và có in sẵn dòng chữ đã xếp hàng lên tàu - shipped on board.

B/L cần có OBN thể hiện ngày tháng:

Ðối với B/L nhận hàng để chở và không có chặng trước. 

Ví dụ trên, nếu người thụ hưởng xuất trình vận đơn nhận hàng để chở - Receipt for shipment B/L thì cần có OBN, tuy nhiên chỉ cần chỉ ra ngày tháng OBN là phù hợp.

B/L cần có OBN thể hiện ngày tháng và tên con tàu thực tế:

Nếu B/L có ghi “con tàu dự định” hoặc quy định tương tự liên quan đến tên con tàu, thì việc ghi chú hàng đã xếp lên tàu, ghi rõ ngày giao hàng và tên con tàu là cần thiết.

Ví dụ: B/L thể hiện Intended vessel: MOONLIGHT III

=> Ngay cả khi hàng hóa thực tế được giao trên tàu MOONLIGHT III, B/L cần phải có OBN thể hiện:

Vessel: MOONLIGHT III

Date: …..

B/L cần có OBN thể hiện ngày tháng, tên tàu và cảng đi:

Thứ nhất, nếu trên B/L thể hiện có chặng trước, cho dù đó là shipped on board B/L hay Receipt for shipment B/L.

Ví dụ: L/C quy định hàng được chuyên chở từ Ðà Nẵng đến Long Beach, California, USA. Người thụ hưởng xuất trình shipped on board B/L chỉ ra nơi nhận hàng để chở là Hải Phòng, tàu S1 (precarriage); Port of loading là Ðà Nẵng, tàu S2. Ðể được thanh toán, B/L phải chỉ rõ ngày tháng, tên cảng và tên tàu trong phần ghi chú B/L như sau: On Board on Vessel S2 at Danang Port  on (date...)

Thứ hai, OBN cần đầy đủ các thông tin về tên tàu, cảng đi và ngày tháng đối với B/L thể hiện tên cảng đi ở mục “Place of receipt” thay vì “Port of Loading”.

Ví dụ:  L/C quy định Port of loading: Anwept

Trên mục Place of receipt thể hiện: 

“Anwept Vessel: MOONLIGHT III Date …”

=> Trên B/L cần có dấu On Board thể hiện:

Port of Loading: Anwept

Vessel: MOONLIGHT III

Date: 25/12/2010

Thứ ba, OBN cần đầy đủ các thông tin về tên tàu, cảng đi và ngày tháng đối với B/L thể hiện cảng xếp hàng là dự định hoặc quy định tương tự liên quan.

Ví dụ: Port of Loading: intended Kobe port

=> Cần phải có OBN thể hiện các thông tin:

Port of Loading: Kobe

Vessel: …  
Date: …..

3.3. Cảng đi, cảng đến 

Cảng đi và cảng đến trên B/L đòi hỏi phải phù hợp với quy định của L/C. Tuy nhiên, do nhiều hãng chuyên chở muốn phản ánh đầy đủ các thông tin trên bề mặt B/L từ nơi nhận hàng để chở cho đến nơi chuyển tải, cảng dỡ nhưng phần lớn trên B/L không có mục in sẵn chuyển tải, vì vậy, người phát hành B/L không đủ các mục in sẵn để điền thông tin vào ô thích hợp, dẫn đến tình trạng điền thông tin vào B/L không đúng vị trí. Những trường hợp thường gặp, đó là: tên cảng dỡ được điền vào Destination hoặc tên cảng bốc hàng được điền vào mục Place of receipt hoặc tên cảng chuyển tải được điền vào mục Port of unloading...

Ðối với những trường hợp này, đòi hỏi có sự ghi chú để chỉ ra đúng cảng được quy định trong L/C.

Ví dụ: L/C quy định: Port of loading: Marseilles Port of discharge: Thi Nghe

Thực tế có xảy ra chuyển tải tại Port of Anwept  nên B/L thể hiện như sau: 
Place of receipt: Marseilles

Port of loading: Anwept

Port of discharge: Thi Nghe

=> trên B/L cần phải có dấu On Board thể hiện:

Port of loading: Marseilles

Vessel: …

Date: …

3.4. Người chuyên chở

Người chuyên chở cần được thể hiện rõ trên B/L. Một vấn đề đặt ra đối với việc phát hành B/L là người chuyên chở, người ký phát B/L và letter head của B/L có thể khác nhau. Vì vậy, cần thể hiện rõ tên của người chuyên chở trên bề mặt B/L. 

Tên của người chuyên chở có thể thể hiện theo những cách chính sau đây:

Thứ nhất, người ký phát chỉ rõ là đại lý cho người chuyên chở.

Ví dụ: Ở ô signature của B/L PT.Sudameris Indonesia Tbk as agent for Titanic Line

Cách ghi này sẽ phù hợp (được chấp nhận) nếu trên B/L thể hiện:
Received by the carrier, Titanic Line

Thứ hai, người ký phát B/L chỉ rõ là đại lý của người chuyên chở mà tên của người chuyên chở được xác định rõ trong B/L

Ví dụ: Ở ô signature của B/L: As agent for the carrier

Trong B/L thể hiện: Received by the carrier, Titanic Line

3.5. Ký hậu vận đơn
3.5.1. Tổng quan về ký hậu vận đơn

Nghiệp vụ ký hậu rất phổ biến trong thương mại quốc tế, ví dụ như ký hậu hối phiếu - nhằm chuyển nhượng quyền nhận số tiền nhất định tại thời điểm đáo hạn trên hối phiếu theo lệnh từ chủ thể này qua chủ thể khác, hoặc ký hậu bảo hiểm - nhằm chuyển nhượng quyền đòi bồi thường trong trường hợp đối tượng bảo hiểm bị tổn thất từ chủ thể này sang chủ thể khác.

Theo cách hiểu này, ký hậu vận đơn được hiểu là “hành động chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa được mô tả trên vận đơn theo lệnh từ người nhận hàng này qua người nhận hàng khác”. Người ký hậu sẽ ký lên mặt sau của vận đơn và trao vận đơn cho người nhận ký hậu. Về mặt pháp lý ta có thể hiểu, ký hậu là hành động thể hiện sự chấp nhận của người ký hậu về việc từ bỏ quyền sở hữu hàng hóa được mô tả trên vận đơn và chuyển nhượng nó sang cho người nhận ký hậu. 

Ký hậu có ba đặc trưng cơ bản: 

(i) Ký hậu là vô điều kiện: Khi ký hậu không cần phải nêu nguyên nhân, người ký hậu không cần thiết phải thông báo cho người chuyên chở hoặc những chủ thể đã ký hậu trước đó. Ký hậu nếu kèm theo điều kiện thì ký hậu này sẽ trở nên vô hiệu lực.

(ii) Ký hậu là sự xác nhận của người ký hậu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa được mô tả trên vận đơn cho người nhận ký hậu, điều đó đồng nghĩa với việc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa sang cho người nhận ký hậu.

(iii) Ký hậu chỉ được áp dụng đối với vận đơn theo lệnh.

Từ khái niệm, chúng ta thấy có hai chủ thể tham gia, đó là người ký hậu (endorser) và người nhận ký hậu (endorsee). Chúng ta có thể nêu ra các vấn đề sau: Chủ thể nào là người ký hậu? Thời điểm ký hậu? Chủ thể nào là người nhận ký hậu? 

Ðối với người ký hậu, thông thường đó là người gửi hàng, ngân hàng phát hành L/C hoặc một chủ thể thương mại khác: 

(i) Khi vận đơn được lập “theo lệnh” (to order) hoặc “theo lệnh của người gửi hàng” (to the order of shipper), thì theo tập quán, người gửi hàng phải ký hậu trong khoảng thời gian anh ta lập và xuất trình bộ chứng từ tới cho ngân hàng được chỉ định. Trong trường hợp này, người nhận ký hậu có thể là ngân hàng phát hành L/C hoặc người yêu cầu mở L/C.
(ii) Khi vận đơn được lập hoặc đã được ký hậu “theo lệnh của ngân hàng phát hành” (to the order of issuing bank), thông thường, ngân hàng phát hành cần ký hậu cho người yêu cầu mở L/C (người nhận ký hậu) trong khoảng thời gian từ lúc ngân hàng nhận vận đơn đến sau khi người yêu cầu mở L/C làm thủ tục thanh toán tiền hàng. 

(iii) Khi vận đơn được lập hoặc đã được ký hậu “theo lệnh của một chủ thể thương mại khác” (to the order of named party), anh ta cần phải ký hậu vận đơn khi bán lại hàng hóa cho một chủ thể khác.
3.5.2. Những vướng mắc khi kiểm tra

a) Ký hậu có cần phải đóng dấu
Hiện nay, ở thị trường Trung Ðông, châu Phi hoặc ở một số quốc gia ở Nam Mỹ và châu Á như Trung Quốc, khi ký hậu cần phải đóng dấu thể hiện tên của doanh nghiệp. Ðã có trường hợp, bộ chứng từ gửi đến một ngân hàng của Trung Quốc bị bắt lỗi do con dấu đóng lúc ký hậu thể hiện đầy đủ tên doanh nghiệp là ABC Limited thay vì theo yêu cầu của L/C là ABC Ltd. Ngân hàng phát hành vẫn cho rằng đây là một lỗi nên đã từ chối thanh toán. Ðiều đó cho thấy, ở các thị trường này, kiểm tra việc đóng dấu và nội dung con dấu là nghiệp vụ rất được quan tâm.

Từ phần vừa nêu trên, ta thấy có một số thị trường rất chú trọng kiểm tra việc đóng dấu khi ký hậu trong khi đó, một số thị trường khác thì không. Từ đó đặt ra một vấn đề, liệu rằng việc đóng dấu khi ký hậu là bắt buộc?

Vấn đề này đã được nêu ra trong ICC Official Opinion R531/TA526 - Unpublished Opinion 2004 về việc giải quyết tranh chấp giữa ngân hàng phát hành và ngân hàng xác nhận, trong đó, ngân hàng phát hành bắt lỗi và từ chối thanh toán đối với bộ chứng từ có vận đơn được ký hậu nhưng không được đóng dấu. Theo kết luận của ICC, cách thức ký hậu vận đơn không thuộc về phạm vi điều chỉnh của UCP. Tuy nhiên, theo tập quán, ký hậu có thể được thực hiện bằng cách (i) đánh máy và ký; (ii) đóng dấu có tên của công ty và ký hoặc; (iii) toàn bộ được thực hiện bằng tay. Ở bộ chứng từ nêu trên, việc ký hậu được thực hiện hoàn toàn bằng tay, nên ở đây không có sự sai biệt. Tuy nhiên, quan điểm này của ICC được ban hành trước khi có UCP 600. Ðối với phiên bản mới nhất UCP 600, tương ứng với ISBP 681.

Phiên bản ISBP 681 không có quy định riêng về cách thức ký hậu, nhưng có một quy định chung về nghiệp vụ ký ở các chứng từ mà theo quan điểm của tác giả, có thể áp dụng vào ký hậu vận đơn. 

Ngay cả khi thư tín dụng yêu cầu ký hậu cần phải được ký và đóng dấu (document to be “signed and stamped”), thì yêu cầu này có thể được đáp ứng bằng việc thể hiện chữ ký và tên gọi của chủ thể được thực hiện bằng đánh máy, đóng dấu hoặc hoàn toàn bằng tay. (Ðiều 39 ISBP 681).

b) Chủ thể ký hậu - Endorser

- Trường hợp 1: Khi ký hậu có cần phải nêu rõ tên của doanh nghiệp đi kèm? 

Trong vụ án giữa Hilditch Pty Ltd v Dorval Kaiun (No 2) [2007] FCA 2014, L/C yêu cầu xuất trình trọn bộ B/L theo “lệnh của người gửi hàng và ký hậu để trống”, người thụ hưởng xuất trình bộ vận đơn thể hiện ở mặt sau chỉ có duy nhất chữ ký, không có các thông tin về tên công ty, chức danh của người ký. Liệu rằng chữ ký như vậy đã đủ cấu thành nên nghiệp vụ ký hậu hoàn chỉnh?

Kiểm tra lại bộ chứng từ, các chuyên gia thấy rằng, chữ ký ở mặt sau của vận đơn giống với chữ ký trên hóa đơn thương mại do người thụ hưởng (trùng tên với người gửi hàng) ký phát. Nên dẫn tới kết luận là chữ ký trên mặt sau của vận đơn là hợp lệ.
Tuy nhiên, nếu như trong bộ chứng từ (ngoài B/L) không có chữ ký của người thụ hưởng thì sao. Giả thuyết này hoàn toàn có thể xảy ra vì theo Ðiều 18 UCP 600, khi L/C không yêu cầu, thì hóa đơn thương mại không cần phải ký. Ðể giải quyết thắc mắc này, chúng ta viện dẫn tới Ðiều 34 UCP 600 - Miễn trách về tính hiệu lực của chứng từ và Ðiều 14d UCP 600 - Về tính phù hợp về thông tin trên chứng từ với L/C, UCP, các chứng từ khác và chính bản thân chứng từ đó. Nếu như ở các chứng từ khác có chữ ký kèm theo tên gọi của người thụ hưởng (người gửi hàng), thì ngân hàng cần kiểm tra để đảm bảo rằng chúng phù hợp. Tuy nhiên, nếu như ở các chứng từ khác không thể hiện chữ ký của người thụ hưởng, thì ngân hàng không có trách nhiệm phải xác minh liệu rằng chữ ký này có phải là của người thụ hưởng. Hay nói cách khác, chỉ một chữ ký trên mặt sau của vận đơn cũng đủ cấu thành nên nghiệp vụ ký hậu (áp dụng trong trường hợp L/C yêu cầu ký hậu để trống, còn trong trường hợp ký hậu theo lệnh hoặc đích danh, cần phải có các thông tin này).
- Trường hợp 2: Tư cách người ký hậu - Người ký hậu có cần phải nêu rõ chức danh của mình nắm giữ tại công ty? Ngân hàng có cần kiểm tra xem người ký có đủ thẩm quyền để ký hậu?
Các ngân hàng thường yêu cầu chữ ký hậu phải được thực hiện bởi chủ thể có tư cách là giám đốc công ty, nhưng thỉnh thoảng, khi kiểm tra B/L lại được ký hậu bởi phó giám đốc hoặc trưởng phòng của công ty xuất khẩu (bên gửi hàng). Vậy trong trường hợp này, đây có phải là một sai biệt (lỗi) trong bộ chứng từ xuất trình.

Ðối với vấn đề này, trừ khi L/C quy định rõ về chức danh của người ký hậu là giám đốc và phải được thể hiện rõ khi ký, nếu không, người ký hậu không cần phải nêu rõ chức danh của mình và ngay cả khi đề cập chức danh mà không phải là giám đốc, ví dụ, phó giám đốc hoặc trưởng phòng… thì ngân hàng cũng không có quyền bắt lỗi đối với B/L. Và trong trường hợp, cũng theo Ðiều 34 UCP 600, ngân hàng không có trách nhiệm phải kiểm tra thẩm quyền của người ký hậu, ngược lại, ngân hàng cũng không có quyền bắt lỗi nếu thông tin về người ký hậu được thể hiện ở một trong các cách sau: (i) Nguyễn Văn A (Giám đốc công ty X) hoặc (ii) Nguyễn Văn A  (Giám đốc công ty hoặc trưởng phòng X) hoặc (iii) Nguyễn Văn A.
Tuy nhiên, khi L/C có yêu cầu rõ ràng về thẩm quyền của người ký hậu phải là giám đốc, thì khi ký hậu, ông giám đốc phải ghi rõ chức danh của mình. Trong trường hợp phó giám đốc hoặc trưởng phòng ký thay, thì trong bộ chứng từ xuất trình cần phải có Giấy ủy nhiệm về vấn đề ký hậu.
- Trường hợp 3: Ký hậu có thể được thực hiện bởi đại lý của người gửi hàng?

Vấn đề này được đặt ra dựa trên thực tiễn nhà xuất khẩu thường ủy quyền cho người giao nhận hàng hóa (forwarder) thực hiện việc giao hàng. Do đó, trong mục consignee (người nhận hàng) được thể hiện là:

“ABC Logistics on behalf of (name of exporter)” (Công ty logistics ABC đại diện cho nhà xuất khẩu…) thay vì thể hiện tên và địa chỉ của người gửi hàng thực tế. (Lưu ý: trong trường hợp này ABC Logistics được gọi là người gửi hàng danh nghĩa). 

Câu hỏi được đặt ra ở đây là, ai sẽ là người thực hiện ký hậu - nhà xuất khẩu hay người giao nhận hàng hóa?

Thực tế là người giao nhận hàng hóa thường chỉ được ủy quyền giao hàng hóa và chuẩn bị bộ chứng từ gửi hàng để xuất trình cho ngân hàng đòi thanh toán. Trong các mẫu thư ủy quyền hoặc hợp đồng đối với người giao nhận hàng hóa thường không kèm theo sự ủy quyền ký hậu vận đơn.

Theo luật pháp của quốc tế cũng như của các quốc gia liên quan tới B/L, chỉ người gửi hàng thực tế (nhà xuất khẩu) mới là người có đủ thẩm quyền để ký hậu.
Do đó, trong trường hợp này, nếu người giao nhận hàng hóa thực hiện ký hậu thì trong bộ chứng từ xuất trình tới ngân hàng cần có thư ủy quyền (Power of attorney hoặc Letter of authorization) liên quan tới việc ký hậu đính kèm với vận đơn.

c) Chủ thể nhận ký hậu - Endorsee

Có những trường hợp, tên của người nhận ký hậu lại được thể hiện sai hoặc do bản thân người gửi hàng lại muốn giao hàng cho chủ thể khác. Chính vì thế, sau khi ký hậu, tên gọi người nhận hàng trên vận đơn khác với tên người nhận hàng thực tế được yêu cầu trong B/L.

Ðối với bộ vận đơn thể hiện như vậy, ngân hàng hoàn toàn có quyền bắt lỗi. Tuy nhiên, nếu người nhập khẩu thực tế muốn nhận hàng, ngân hàng có thể xử lý vấn đề này bằng cách yêu cầu chủ thể ký hậu phát hành thư xác nhận (Letter of confirmation) thể hiện: (i) anh ta đã sai khi nêu tên của người nhận ký hậu; (ii) nêu tên của người nhận ký hậu thực tế; và để đảm bảo an toàn cho mình, ngân hàng cần yêu cầu (iii) người ký hậu cần phải cam kết chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan có thể xảy ra sau này.
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